
 

 

Phụ lục IV 

MẪU SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC  
(Kèm theo Thông tư số   /2022/TT-BGDĐT ngày   tháng   năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

             Tỉnh/ Thành phố:………………………..…… 

             Huyện/ Quận/ Thị xã:…………….……………… 

             Cơ sở giáo dục nghề nghiệp:……………………… 

 

 

 
SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC 

(Học khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông 

trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Họ tên giáo viên: ......................................... 

                               

 

 

 

 

KHÓA HỌC: ……………….. 

 



 

 

 

Môn……... Lớp ……. 

Số 
TT  

Họ và tên Điểm đánh giá thường 
xuyên (ĐĐGtx) 

Điểm 
đánh giá 
định kì 
(ĐĐGđk) 

Ghi 
chú 
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2           
3           
4           
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6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
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19           
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                                                            Giáo viên môn học 

                                                          (kí ghi rõ họ tên) 
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